Khoa Điện-Điện Tử
HỆ THỐNG BAI TẬP PLC CƠ BẢN
Bai 1: Mô tả hoạt động của hệ thống băng tải
- Sơ đồ nguyen ly được mo tả tren bản vẽ 04
- Ấn ON à ĐC1 chạy để keo băng tải thung chạy đưa vo thung đong
tao vao. Khi vo thung vao đến vị tri S2 thi ĐC1 dừng.
- Ngay khi ĐC1 dừng thi ĐC2 chạy để keo băng tải tao hoạt động đưa
tao rơi vao thung. Tao được đếm bởi một cảm biến hồng ngoại S1.
- Khi số tao đưa vao thung đủ 24 quả (mỗi hộp chứa 24 quả) thi ĐC2
dừng. Tiếp tục ĐC1 chạy lại để đưa thung tao thanh phẩm ra ngoai va
đong thung tao mới.
- Hệ thống tự động hoạt động như tren cho đến khi ấn OFF thi dừng.
- Trong luc hệ thống đang hoạt động ma co bất kỳ sự cố nao xảy ra thi
dừng ngay va đưa tin hiệu nhay đen với thời gian trong 1 chu kỳ la 5 giay.
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Yeu cầu:
+Tom tắt ngo vao ra cho hệ thống.
+Vẽ sơ đồ đấu day phần cứng(Cảm biến xai 24VDC,động cơ 3 pha 380)
+Viết chương trinh tren S7-200 cho hệ thống tren
Khoa Điện-Điện Lạnh
Bai 2: Mo tả hoạt động của hệ thống trộn sơn
- Sơ đồ nguyen ly được mo tả tren bản vẽ 04
- Ấn Start à tac động mở Valve 1 va Valve 2 cho phep 2 chất lỏng bắt
đầu đổ vao binh chứa.
- Khi binh chứa được đổ đầy, cong tắc do mức di chuyển len chạm S1,
lam ngắt 2 Valve 1 va 2, va khởi động Motor hoạt động để trộn lẫn 2 chất
lỏng.
- Motor hoạt động như sau: Chạy thuận 5 giay, chạy ngược 5 giay;
chạy 5 chu kỳ thuận ngược như vậy rồi tự động dừng.
- Sau khi trộn xong thi Valve X mở để xả chất longđa trộn ra ngoai.
- Khi binh chứa đa xả hết thi cong tắc do mức di chuyển xuống chạm
S2, tac động đong Valve X.
- Hệ thống tự động hoạt động lại từ đầu cho đến hết 3 mẽ trộn thi tự
động dừng. Nếu thực hiện lại ta phải ấn nut Reset.
- Người ta co thể dừng hệ thống bất kỳ luc nao bằng nut Stop.
- Trong luc hệ thống đang hoạt động ma co bất kỳ sự cố nao xảy ra thi
dừng ngay va đưa tin hiệu nhay đen với thời gian trong 1 chu kỳ la 6 giay.
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Yeu cầu như cau 1
Khoa Điện-Điện Lạnh
Bai 3: Mo tả hoạt động của hệ thống điều khiển tuần tự 3
động cơ
- Sơ đồ nguyen ly được mo tả tren bản vẽ 04
- Ań ON1 Cong tăć tơ K1 có đieṇ caṕ đieṇ cho đoṇ g cơ KĐB 3 pha
MOTOR 1 chaỵ trươć . Sau 10 giay, Cong tăć tơ K2 có đieṇ caṕ đieṇ cho
đọng cơ KĐB 3 pha MOTOR 2 chaỵ sau. Sau 05 giay tieṕ theo, Cong tăć tơ
K3 có đieṇ caṕ điẹn cho đọng cơ KĐB 3 pha MOTOR 3 chaỵ sau cuǹ g.
- Ań OFF Cong tăć tơ K3 mat́ đieṇ , đoṇ g cơ KĐB 3 pha MOTOR 3 dưǹ g
trước. Sau 05 giay, Cong tăć tơ K2 mat́ đieṇ , đoṇ g cơ KĐB 3 pha MOTOR
2 dưǹ g sau. Sau 10 giay tieṕ theo, Cong tăć tơ K1 mat́ đieṇ , đoṇ g cơ KĐB 3
pha MOTOR 1 dưǹ g sau cùng.
- Trong luc hệ thống đang hoạt động ma co bất kỳ sự cố nao xảy ra thi
dừng ngay va đưa tin hiệu nhay đen với thời gian trong 1 chu kỳ la 7 giay.
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Yeu cầu như cau 1
Khoa Điện-Điện Lạnh
Bai 4: Mo tả hoạt động của hệ thống điều khiển đen giao
thong
- Sơ đồ nguyen ly được mo tả tren bản vẽ ben dưới
- Hệ thống điều khiển đen giao thong nga tư đơn giản với 6 đen cho 2
hướng.
Xanh sang 25 giay, đen vang sang 05 giay, đen đỏ sang 30 giay.
- Gạt cong tắc len ON hệ thống hoạt động.
- Gạt cong tắc xuống OFF hệ thống dừng
-
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Yeu cầu như cau 1:
Cac đen sử dụng nguồn 220V
Khoa Điện-Điện Lạnh
Bai 5: Mo tả kỹ thuật
Lắp đặt tủ điện, lập trinh điều khiển PLC điều khiển nhom 3 động cơ
xếp theo vong tron đap ứng cac yeu cầu sau: Khi ấn nut ON động cơ 1
hoạt động, nếu ấn nut P thi động cơ 1 dừng, động cơ 2 ben phải hoạt
động, nếu ấn P tiếp thi động cơ đang chạy dừng lại để động cơ ben phải
hoạt động. Khi ấn Stop thi động cơ dừng hẳn.
Co đen bao hiển thị chế độ động cơ chạy, nguồn.
Bai 6: Lập trinh va lắp rap mạch điện điều khiển may trộn hoa
chất dung PLC S7-200
+ Chế độ auto: Chuyển cong tắc chế đ__________ộ sang auto, khi nhấn va nut
RUN (ban đầu thung rỗng tiếp điểm của cac biến trở mở ) –PLC ra lệnh
cấp điện cho P1 bơm liệu 1 vao binh. Khi liệu 1 đầy len vị tri ls1 ( tiếp
điểm ls1 đong lại ) – P1 vẫn tiếp tục bơm. Khi liệu 1 đầy len đến vị tri
ls2 – PLC ra lệnh dừng P1 đồng thời ra lệnh khởi động P2 va SM thực
hiện khuấy. Khi liệu 2 được P2 bơm đầy đến vị tri ls3 –PLC ra lệnh
dừng P2 va SM vẫn tiếp tục khuấy. Sau 1 phut PLC ra lệnh dừng SM
đồng thời ra lệnh mở V bắt đầu qua trinh xả. Khi liệu xả ra ngoai thi lần
lượt tiếp điểm của cac cảm biến ls3, ls2, ls1 mở ra. Khi ls 1 mở ra thi
PLC ra lệnh đong van V đồng thời ra lệnh đong bơm P1 qua trinh lặp lại
như tren .
+ Chế độ man: Khi chuyển cong tắc chuyển chế độ sang vị tri man
thi P1, P2, SM, V được điều khiển bởi cac nut nhấn tren bảng điều khiển.
Khi nhấn vao nut STOP thi toan bộ hệ thống dừng .
Sơ đồ mo tả cong nghệ tren bản vẽ 01
Sơ đồ nguyen ly mạch động lực mo tả tren bản vẽ 02
Bai 7: Hay lap trinh PLC d9iedddieu khien mot bang chuyen san xuat sau

Gồm 5 motor hoạt động như sau :
- Nhaán nuùt Khôûi Đoäng : ñoäng cô Ñ1 chaïy sau 10s thì Ñ2chaïy, sau 10s keá tieáp thì Ñ3 chaïy vaø 20s keá tieáp thì.Ñ4 vaø Ñ5 cuøng chaïy ñoàng thôøi Ñ1, Ñ2, Ñ3 döøng.
- Nhaán nuùt Dừng hoaëc coù söï coá ñoái vôùi baát kyø ñoäng cô naøo
th. heä thoáng ngöøng hoïat ñoäng.
Yeu cầu: như cau 1
Bai 8:Lắp đặt, lập trinh điều khiển mở may tuần tự tuyến băng tải đap
ứng cac yeu cầu sau:
Khi cong tắc chuyển chế độ ở vị tri 1, co thể ấn nut thử nhap từng băng độc
lập
1. Khi cong tắc chuyển chế độ ở vị tri 2, ấn nut Start động cơ 1 hoạt động, sau 10s động cơ 2 hoạt động, sau 5s động cơ 3 hoạt động.
2. Khi ấn Stop động cơ 3 dừng, sau 5s động cơ 2 dừng, sau 10s
động cơ 1 dừng.
3. Khi co sự cố qua tải ở một trong cac băng tac động dừng tất cả tuyến băng, bong bao sự cố của băng đo sang, sau khi sử ly sự cố.ấn nut phục hồi, ấn Start hệ thống lam việc lại từ đầu.
Yeu cầu: như cau 1
Bai 9: Lắp đặt, lập trinh điều khiển mo hinh may trộn vật liệu với
yeu cầu như sau:
- Khởi động hệ thống bằng nut Start, dừng hệ thống bằng nut Stop
- Hai chất lỏng cung được bơm vao binh trộn nhờ hai bơm A va B.
May bơm hoạt động sau khi đa mở van được 5s.
- Hai cảm biến S3 va S4 dung để bao trạng thai chất lỏng chảy vao
binh. Nếu sau khi khởi động 5s một trong hai cảm biến nay khong phat hiện chất lỏng thì cho dung hệ thống.
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